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就醫資訊或協助就醫宣導

Thông tin y tế hoặc hỗ trợ
quảng bá y tế
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發燒不上學、迅速就醫；咳嗽請戴口罩

Nếu sốt không đến trường và đi khám 
ngay, nếu ho hãy đeo khẩu trang
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學生病患轉診之醫院以全民健保保險醫事

服務機構為原則。

Bệnh viện mà sinh viên được chuyển đến 
sẽ là cơ sở dịch vụ y tế được Bảo hiểm Y 
tế Quốc gia chi trả.
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學生病患轉診條件
Điều kiện giới thiệu đối với bệnh nhân là sinh viên

1.發燒３８℃以上，經護理照護二小時未改善
者。

1. Những người bị sốt trên 38oC và không cải 
thiện sau hai giờ chăm sóc điều dưỡng.

2.休克、昏迷。

2. Sốc và hôn mê.

3.大量出血。

3. Chảy máu nhiều.
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4.嚴重外傷、燒傷、中毒。

4. Chấn thương nặng, bỏng và ngộ độc.

5.心肺機能或腹部急症。

5. Cấp cứu tim phổi hoặc bụng.

6.病患於健康中心休息超過二小時仍未恢復者。

6. Người bệnh nằm nghỉ tại cơ sở y tế hơn hai giờ vẫn 
chưa hồi phục.

7.其他經本校護理人員認為有必要者。

7. Những điều khác mà nhân viên điều dưỡng của 
trường cho là cần thiết. 6
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• 學生病患轉診時，由生活輔導人員陪同就
醫，病情需要者另由導師、輔導教官或護
理人員陪同就醫。

• Khi bệnh nhân là sinh viên được giới thiệu, 
họ sẽ được các cố vấn đời sống đi cùng 
để điều trị y tế, nếu tình trạng cần thiết sẽ 
có gia sư, người hướng dẫn hoặc nhân 
viên điều dưỡng đi cùng.
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南開科技大學特約醫院、診所合約
一覽表

Danh sách hợp đồng cho các bệnh viện và 
phòng khám đặc biệt của Đại học Khoa học 

và Công nghệ Nankai
就診時，請主動出示員工識別證或學生證

Khi đến khám bác sĩ, vui lòng chủ động xuất 
trình thẻ nhân viên hoặc thẻ sinh viên
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項目
醫療
院所

服務

對象

醫療費用

優待

健康檢查

優待 醫療諮詢服務

惠和醫院

教 職 員
工 、 學
生

1.掛號費：八折
2.病房費：九折

自 費 學 生 體 檢 ：
700元。

1.衛生保健諮詢服務。
2.派員協助衛生保健相關講座。

曾漢棋

綜合醫院

1.門診、急診：免掛
號費。

2.住院：病房費差額
九折。

3.醫療處置（非健保
給付項目）：八折。

自費健康檢查：八
折。

1.衛生保健諮詢服務。
2.每月提供門診一覽表及不定期
提供醫療相關資訊。

3.派員協助衛生保健相關講座。
4.需緊急醫療支援時，能調派救
護車及醫護人員到場施行處置

蔡文龍診所（骨、外科） 1.免收掛號費。 無 1.免費量血壓。
1.優惠掛號費50元。 提供優惠健康檢查

組套，只收工本費
200元。

1.免費量血壓，健康諮詢及衛教
尚德診所（心臟內科）

品康耳鼻喉科診所 1.門診折扣掛號費 50元。 無

邱哲煌皮膚科診所 1.掛號費優待50元。 無

現代眼科診所 1.掛號費優待50元。 無

簡仲謀牙醫診所 1.免收掛號費。
2.自費項目九五折優惠。

無

中興大愛中醫診所 1.掛號費優待50元。 無

彌陀中醫診所 1.掛號費減半（25元）。 無
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項目
醫療
院所

服務

對象

醫療費用

優待

健康檢查

優待 醫療諮詢服務

用心生活診所

（內、婦科）

教 職 員 工
學生

1.免收掛號費。
2.免費體脂檢測、經絡

體質檢測、超音波檢
測。

3.保健食品九折優惠
4.自費疫苗九五折優惠

自 費 體 檢 九 折
優惠。

佑民醫療

社團法人

佑民醫院

教 職 員 工
學生

1.門診、急診：掛號費
七折優惠。

2.住院套房與二人床：
九折優惠。

員 工 健 康 檢 查
免掛號費。

1.支援身心健康中心營養、戒菸等諮詢
服務。

2.每月提供門診一覽表及不定期提供醫
療相關資訊。

沙鹿一品堂中醫
草屯分院草屯中

醫診所

教職員工、
學生

1.掛號費優待100元。
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THANK YOU

感謝您的聆聽
c á m  ơ n  v ì  đ ã  l ắ n g  n g h e
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